ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC  2024 – 2025
Môn: ĐỊA LÍ –  Khối: 12

PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	0201
	0202
	0203
	0204

	1
	D
	A
	D
	A

	2
	D
	A
	C
	D

	3
	C
	C
	A
	B

	4
	A
	D
	C
	A

	5
	B
	D
	A
	C

	6
	B
	B
	D
	D

	7
	A
	A
	B
	A

	8
	B
	C
	C
	D

	9
	A
	C
	C
	A

	10
	D
	A
	A
	C

	11
	A
	C
	D
	A

	12
	A
	C
	C
	D

	13
	B
	C
	B
	A

	14
	D
	A
	D
	A

	15
	B
	A
	A
	A

	16
	A
	C
	A
	D

	1
	DDSS
	DSSD
	DDSS
	SSDD

	2
	SDSD
	SSDD
	DSDS
	SSDD

	3
	 
	 
	 
	 

	1
	775
	1822
	1749
	775

	2
	1749
	775
	1822
	33,1

	3
	1822
	33,1
	33,1
	1822

	4
	33,1
	1749
	775
	1749






PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	a. Tính quy mô
	0,5

	
	
	· Năm 2010
· 38,448.
· 38,44.
· 38,4.
· 38,45
· Năm 2021:
· 33,40
· 34,41
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	2
	
	a) Vẽ biểu đồ cơ cấu, quy mô kinh tế của cùng trọng điểm phía Nam
	1,00

	
	
	Biểu đồ tròn có tính bán kính. Các dạng khác 00 điểm.
Mỗi chi tiết thiếu hoặc sai  trừ 0,25 điểm.
	1 điểm


	
	
	b) Từ bảng số liệu và kiến thức đã học, hãy nhận xét về quy mô kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	1,00

	
	
	- Quy mô kinh tế của vùng tăng.
- Dẫn chứng số liệu cho quy mô kinh tế của vùng tăng (chấp nhận các dẫn chứng tăng bao nhiêu lần, tăng bao nhiêu nghìn tỷ đồng).
- Quy mô kinh tế của vùng lớn so với cả nước.
- Dẫn chứng số liệu như: chiếm hơn 1/3 cả nước hoặc 33,4 % cả nước.
	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm






